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1

Bài tập 3: Tập với cờ

+ Hô hấp: Hít vào thở ra.

+ Tay: Đưa hai tay lên cao, sang hai bên kết 

hợp với quay cổ tay, kiễng chân.

+ Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau, kết 

hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải - 

sang trái.

+ Chân: Nâng cao từng chân gập gối kết hợp 

tay đưa sáng ngang                    

+ Bật: Bật chân sáo

Lớp 

học

Sân 

chơi
TDS TDS TDS TDS

2
Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận 

động đi trên dây dài 3-4m đặt trên sàn
Đi trên dây - Giờ học "Đi trên dây"  

Lớp 

học
Lớp học HĐH

3
Kiểm soát cơ thể, phối hợp chân tay nhịp nhàng 

khi chạy nhấc cao đùi Chạy nhấc cao đùi TC "Chạy nhấc cao đùi"
Lớp 

học

Sân 

chơi
HĐNT

4

Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp nhịp 

nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động bò bằng 

bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 

40cm, dài 4-5m không chệch ra ngoài

Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường 

kẻ rộng 40cm, dài 4-5m
- Giờ học "Bò bằng bàn tay và bàn chân 4-5m"                                             

Lớp 

học
Lớp học HĐH

5
Tự đập bóng xuống sàn và bắt bóng khi bóng 

nảy lên 5-6 lần liên tiếp
Đập và bắt bóng tại chỗ - Giờ học "Đập và bắt bóng tại chỗ"                                

Lớp 

học
Lớp học HĐH

6
Tập trung, khéo léo khi thực hiện vận động 

chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân
Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân Giờ học: Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân

Lớp 

học
Lớp học HĐH

7
Mạnh dạn, tự tin, dứt khoát khi thực hiện vận 

động bật liên tục vào 7 vòng
Bật liên tục vào 7 ô vòng - Trò chơi"Bật liên tục vào 7 ô vòng"                                            

Lớp 

học

Sân 

chơi
HĐNT

8

TC: Bỏ giẻ,                  

TC: Xi bô khoai

TC: Đi cà kheo

TC: Cua cắp

Lớp 

học

Sân 

chơi
HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

Thích chơi các trò chơi vận động, trò chơi dân 

gian. Biết luật chơi, cách chơi, phối hợp chơi 

với bạn vui vẻ

TC  vận động, TC dân gian 

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài 

tập thể dục

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài 

tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo 

              UBND PHƯỜNG HỒNG AN

           TRƯỜNG MẦM NON AN HƯNG

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG GIÁO DỤC

STT 

chủ đề
Mục tiêu chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

"GIA ĐÌNH BÉ YÊU"                           

Từ 3/11 đến 28/11/2025
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 

Phạm 

vi thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Ghi chú về sự 

điều chỉnh trong 

năm học
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Từ 3/11 đến 28/11/2025
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 

Phạm 

vi thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 
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Ghi chú về sự 

điều chỉnh trong 

năm học

9

Chơi "Xoay khớp cổ tay, cổ chân"

TC: Chim bay cò bay

TC: Cây cao cỏ thấp

TC: Nhún nhảy theo điệu nhạc

TC: Mưa to mưa nhỏ

Lớp 

học

Sân 

chơi
KH KH KH

10

Trò chơi: Đánh bún, gẩy chun

TC: Ô ăn quan

TC: Tạo bóng bằng tay

TC: Gẩy chun

Lớp 

học

Sân 

chơi
HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

11 HĐG HĐG HĐG HĐG

12 HĐG HĐG HĐG HĐG

13
Biết xé, cắt, dán, gấp giấy (gấp chéo, gấp lộn) 

tạo hình theo hướng dẫn
Xé, cắt, dán, gấp giấy

TC: Xé, cắt, dán ngôi nhà, đồ dùng trong gia 

đình.

Lớp 

học
Lớp học HĐG

14 KH KH KH KH

15
Nhận biết các loại thực phẩm, nhóm chất 

dinh dưỡng và lợi ích với sức khỏe

Nhận biết, phân loại một số thực phẩm 

theo 4 nhóm thực phẩm 
Trò chơi "Bé phân loại nhóm thực phẩm"

Lớp 

học
Lớp học HĐG

Sửa theo bộ 

chuẩn TE 5 tuổi

16
Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen 

tự lau mặt khi bẩn
Rèn kỹ năng rửa mặt Bé rửa mặt

Lớp 

học
Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

17

TC: Mì trộn

TC: Vắt nước cam

TC: Cơm trộn

TC: Hoa quả dầm sữa chua.

Lớp 

học
Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

18
Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, không 

kén chọn thức ăn, ăn hết suất

Động viên và rèn cho trẻ ăn nhiều loại thức ăn 

khác nhau, không kén chọn thức ăn, ăn hết 

suất

Lớp 

học
Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

19
Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc áo ấm khi trời 

lạnh

Trò chơi phân loại hành vi đúng/sai về giữ gìn 

sức khỏe

Lớp 

học
Lớp học HĐG

Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong 

ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày

Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ 

sinh, phòng bệnh

Biết cách chế biến một số món ăn đơn giản như 

pha nước cam, nước chanh, pha sữa, pha bột 

đậu, làm sinh tố , nước quả ướp đường, làm sa 

lát, muối, lạc vừng,…

Tập chế biến một số món ăn đơn giản như 

pha nước cam, nước chanh, pha sữa, pha 

bột đậu, làm sinh tố , nước quả ướp đường, 

làm sa lát, muối, lạc vừng,…

Sử dụng một số văn phòng phẩm thông 

thường: Băng keo 2 mặt, ghim vòng, ghim 

bấm, dập lỗ, bút chì, bút dạ, bút lông, kéo, 

ghim cài

Lớp 

học
Lớp học

Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm 

thông thường: Băng keo 2 mặt, ghim vòng, 

ghim bấm, dập lỗ, bút chì, bút dạ, bút lông, kéo, 

ghim cài

Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm

Trò chơi "Bé xây dựng"
Lớp 

học
Lớp họcXếp chồng được 12-15 khối theo mẫu Xếp chồng 12-15 khối theo mẫu 

Giở sách, sao chép chữ cái, chữ số
Xem sách truyện, lật giở trang sách                           

Tô, viết các chữ cái, chữ số

Lớp 

học
Lớp học

Có khả năng dùng bàn tay, các đầu ngón tay lật 

giở sách truyện, sao chép chữ cái, chữ số

Sử dụng ngón tay, bàn tay để chơi các trò chơi 

dân gian như: Đánh bún, gẩy chun, bắn bi, bắn 

bóng, oẳn tù tì, làm bóng bằng tay, rải ranh, ô ăn 

quan, tạo bóng hình bằng tay, cua cắp …

Các trò chơi dân gian với tay

Tăng cường khả năng vân động, giảm mệt 

mỏi cho trẻ qua các bài tập vận động đơn giản 

từ 3-4 phút 

TC thư giãn
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 
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20
Ăn sạch, uống sạch để phòng tránh bệnh 

tật

Trò chuyện với trẻ về việc ăn sạch, uống sạch 

để phòng tránh bệnh tật

Lớp 

học
Lớp học ĐTT

21

Linh hoạt khi sử dụng các đồ vật có thể gây 

nguy hiểm như: kéo, bút chì, sáp màu, hột hạt, 

que kem… một cách an toàn trong các hoạt 

động 

Sử dụng các đồ vật có thể gây nguy hiểm 
Dạy trẻ cách sử dụng các đồ vật có thể gây 

nguy hiểm 

Lớp 

học

Lớp 

học
HĐC

22 Không leo trèo bàn ghế, lan can Dạy trẻ không leo trèo bàn ghế, lan can
Lớp 

học
Lớp học HĐC

23

Địa chỉ  nơi ở, số điện thoại gia đình, 

người thân và khi bị lạc biết hỏi, gọi người 

lớn giúp đỡ

Trò chuyện với trẻ về địa chỉ  nơi ở, số điện 

thoại gia đình, người thân và khi bị lạc biết 

hỏi, gọi người lớn giúp đỡ

Lớp 

học
Lớp học HĐC

24

Có kĩ năng phân biệt nơi vui chơi an toàn ở 

trong khu dân cư và chỉ chơi ở khu vực cho 

phép. Biết không ném đồ đạc qua bên kia 

đường; không chạy từ trong nhà/ngõ nhỏ ra 

đường mà không quan sát; không băng qua 

đường giữa các xe đang dừng đỗ

Nhận biết mối nguy hiểm giao thông ở 

trong khu dân cư

Xem bộ phim hoạt hình "ATGT" tập 11                                    

- Trò chuyện về nội dung bộ phim                                

- Giáo dục trẻ vui chơi an toàn ở nơi cho phép

Lớp 

học
Lớp học HĐC

25

Không đi theo, không nhận quà của người lạ khi 

chưa được người thân cho phép. Ứng xử với người lạ Dạy trẻ cách ứng xử với người lạ
Lớp 

học
Lớp học HĐC

26 Hướng dẫn xử trí khi bị mèo chó cắn Hướng dẫn xử trí khi bị mèo chó cắn 
Lớp 

học
Lớp học HĐC

#

1

Trẻ hiểu về quyền riêng tư của cơ thể mình và 

người khác, không chạm vào người khác mà 

không được phép, và học cách bảo vệ không 

gian cá nhân của mình.

Tôn trọng cơ thể người khác

Quan sát trò chuyện và tìm hiểu về quyền riêng 

tư của cơ thể mình và người khác, không chạm 

vào người khác mà không được phép, và học 

cách bảo vệ không gian cá nhân của mình.

Lớp 

học

Lớp 

học
ĐTT

2

Quan sát, trò chuyện, so sánh về chất liệu của 

đồ dùng gia đình: Đồ dùng nhà bếp, đồ dùng 

phòng khách, đồ dùng phòng tắm,…

Lớp 

học
Lớp học ĐTT

Hoạt động 5E: Tìm hiểu robot hút bụi (E2)
Lớp 

học
Lớp học HĐH

So sánh đặc điểm về chất liệu của 1 số đồ 

dùng đồ chơi

3

Biết được mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm 

cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng/ đồ chơi 

quen thuộc

Nhận xét, so sánh được một vài đặc điểm của 

các chất liệu gỗ, nhựa, kim loại, vải, nilon, 

giấy…. của đồ dùng đồ chơi quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo 

với cách sử dụng của đồ chơi/đồ dùng 

quen thuộc

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Sửa theo bộ 

chuẩn TE 5 tuổi

Nhận ra tình huống nguy hiểm và biết cách 

xử lý phù hợp

Biết và không thực hiện các hoạt động gây 

mất an toàn

Sửa theo bộ chuẩn TE 5 tuổi

Biết ăn sạch, uống sạch để phòng tránh bệnh tật, 

nhận biết 1 số bệnh liên quan đến ăn uống
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Từ 3/11 đến 28/11/2025
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 

Phạm 

vi thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Ghi chú về sự 

điều chỉnh trong 
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Bài tập: Tìm đúng nhóm đồ dùng gia đình
Lớp 

học
Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

5 Trò chơi phân loại đồ dùng gia đình
Lớp 

học
Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

6 An toàn khi đi qua đường Dạy trẻ kỹ năng an toàn khi qua đường
Lớp 

học
Lớp học HĐC

Tìm hiểu, đặt câu hỏi về các thành viên trong 

gia đình

Lớp 

học
Lớp học HĐC

8
Xây dựng mẫu thiết kế "Máy robot hút 

bụi"(B2,B3)

Lớp 

học
Lớp học HĐC

9

Xác định mục tiêu, tiêu chí cần thực hiện để 

tạo ra sản phẩm "Máy robot hút bụi" (B2)

Đánh giá sản phẩm rô bốt hút bụi với các tiêu 

chí đề ra( B5)

Lớp 

học
Lớp học KH

10

Thu thập thông tin về  đối tượng bằng nhiều 

cách khác nhau: xem sách, tranh ảnh, băng 

hình, trò chuyện và thảo luận

Tìm hiểu đối tượng qua xem sách, tranh 

ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận

Trẻ xem tranh ảnh về người thân trong gia 

đình.

Lớp 

học
Lớp học ĐTT

11
Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua  hoạt động 

chơi, âm nhạc, tạo hình,…

Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua  hoạt 

động chơi, âm nhạc, tạo hình,…

Thể hiện hiểu biết về cô giáo, gia đình qua  

hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình,…

Lớp 

học
Lớp học KH

12

Thực hành tìm kiếm bằng giọng nói để tìm 

video, tìm hiểu về đặc điểm, cấu tạo của ro 

bốt hút bụi(E2)

Lớp 

học
Lớp học KH

13

Trò chơi: Ong tìm số, ong tìm chữ, ngôi nhà 

toán học, Chọn đáp án đúng - sai về hành vi 

với người thân trong gia đình

Lớp 

học
Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

14 Tách, gộp số lượng trong phạm vi 6
Tách/gộp các nhóm đối tượng bằng các 

cách khác nhau và đếm trong phạm vi 6

- Giờ học "Tách gộp 6 đối tượng thành 2 phần 

theo cách cách khác nhau"                         

- Trò chơi "Bé chia nhóm có 6 đối tượng thành 

2      phần"                               

- Bài tập "Bé chia nhóm số lượng 6 thành 2 

phần bằng các cách khác nhau"  

Lớp 

học
Lớp học

HĐH-

HĐG
HĐG HĐG HĐG

Sửa theo chỉ số 

bộ chuẩn TE 5 

tuổi

Chủ động tương tác với các bài giảng 

Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính

Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng 

Elearning trên máy tính

Thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề đơn giản 

khi tiếp cận công nghệ

Trẻ sử dụng  ipad, để khám phá, tìm hiểu 

về mặt nạ trung thu 

Sửa theo chỉ số bộ 

chuẩn TE 5 tuổi

Xác định các mục tiêu, tiêu chí cần thực hiện 

và đánh giá được tính đáp ứng các tiêu chí 

trong sản phẩm tạo ra

Xác định các mục tiêu, tiêu chí cần thực 

hiện và đánh giá được tính đáp ứng các 

tiêu chí trong sản phẩm tạo ra

Sửa theo chỉ số Bộ 

chuẩn TE 5 tuổi

Trẻ có thể ưởng tượng và xây dựng được mẫu 

thiết kế bằng cách vẽ, viết

Tưởng tượng và xây dựng được mẫu thiết 

kế

7 Tò mò, thích tìm hiểu sự vật, hiện tượng

Tìm hiểu các sự vật hiện tượng xung 

quanh. Đặt các câu hỏi "Tại sao","Như thế 

nào"…

Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu 

hiệu về chất liệu và công dụng

Biết một số quy định đảm bảo an toàn khi 

tham gia giao thông: Khi đi bộ, khi đi qua 

đường, khi ngồi trên các phương tiện giao 

thông, khi vui chơi

Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu 

hiệu về chất liệu và công dụng

4
Biết so sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-

3 đồ dùng, đồ chơi và sự đa dạng của chúng

So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-

3 đồ dùng, đồ chơi và sự đa dạng của 

chúng
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 
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hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Ghi chú về sự 

điều chỉnh trong 

năm học

15
Có khả năng nhận biết, phân biệt số chẵn, số 

lẻ trong phạm vi 10

Nhận biết, phân biệt số chẵn, số lẻ trong 

phạm vi 10
Giờ học "Nhận biết, phân biệt số chẵn, số lẻ"

Lớp 

học

Lớp 

học

HĐH-

HĐG

16
Biết ghép thành cặp những đối tượng có mối 

liên quan

Ghép thành cặp những đối tượng có mối 

liên quan

- Giờ học : Ghép thành cặp những đối tượng có 

mối liên quan

TC: Ghép đôi

Lớp 

học
Lớp học

HĐH-

HĐG
HĐG

Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống, khác 

nhau giữa hai khối cầu và khối trụ và nhận dạng 

các khối đó trong thực tế

Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối trụ và 

nhận dạng các khối hình đó trong thực tế
 "Nhận biết, phân biệt khối cầu - khối trụ"

Lớp 

học
Lớp học HĐC

18

Nói được tên, tuổi, giới tính, công việc hàng 

ngày của các thành viên trong gia đình; số điện 

thoại, địa chỉ của gia đình, quy mô gia đình, nhu 

cầu gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem 

tranh ảnh về gia đình

Thông tin về gia đình và các thành viên 

trong gia đình (tên, tuổi, sở thích, nghề 

nghiệp, địa chỉ, nhu cầu, số điện thoại…)

 Giờ học: Tìm hiểu người thân trong gia đình
Lớp 

học
Lớp học HĐH

19

Nói được nhu cầu, địa chỉ gia đình mình (thôn, 

xóm..), số điện thoại (nếu có) khi được hỏi, trò 

chuyện

Nhu cầu, số điện thoại, địa chỉ gia đình
Cho trẻ kể tên địa chỉ gia đình, số điện thoại 

của bố mẹ

Lớp 

học
Lớp học ĐTT

Kể tên một số ngày lễ trong năm (Ngày nhà giáo 

Viêtj Nam 20/11) và nói về hoạt động nổi bật 

của những dịp ngày lễ  đó: Thời gian, ý nghĩa, 

các hoạt động diễn ra…

Trò chuyện và tìm hiểu về ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11

Lớp 

học
Lớp học ĐTT

# #

1 Có khả năng nghe, hiểu câu nói và làm theo. TC: Hãy làm theo tôi nói
Lớp 

học
Lớp học HĐC

2

+ Ai đáng khen nhiều hơn                  

 + Mời bạn đến chơi nhà                            
Lớp 

học
Lớp học HĐC HĐC

3

 + Bài hát "Ba ngọn nến lung linh"                                       

+ Thơ " Em yêu nhà em"           + Đồng dao 

"Lớn là anh"        + Đố vui về gia đình

Lớp 

học
Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Trò chơi "Dệt vải"
Lớp 

học
Lớp học HĐC

Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng 

dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ 

tuổi

5
Phát âm rõ các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm 

cuối gần giống nhau và các thanh điệu.

Có khả năng nghe hiểu các bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp 

với độ tuổi 

Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm 

cuối gần giống nhau và các thanh điệu.

Sửa theo Bộ chuẩn 

TE 5 tuổi

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi 

Nghe truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ 

tuổi 

Nghe – hiểu phản hồi thông tin đơn giản

18
Tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, 

sự kiện văn hóa của địa phương

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

17
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Từ 3/11 đến 28/11/2025
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 

Phạm 

vi thực 
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4

 -  Đặt và trẻ lời các câu hỏi khi tìm hiểu, 

khám phá về Ro bốt hút bụi (E2,E3)

- Giới thiệu bản thiết kế (B3)

- Trưng bày, đánh giá sản phầm (B5)

Lớp 

học
Lớp học KH

5

+ Ba cô gái                          

 + Gấu con chia quà     

+ Món quà của cô giáo                      

Lớp 

học
Lớp học ĐTT HĐG HĐC

6
+ Thơ "Cô giáo của con"  ( HĐH)                             

+ Đồng dao "Buổi sáng ngủ dậy"

Lớp 

học
Lớp học HĐH HĐG

+  Đóng kịch  "Ba cô gái" ( HĐH)
Lớp 

học
Lớp học HĐH

8
Nhận dạng chữ e-ê trong bảng chữ cái 

Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
Giờ học "TC chữ cái e, ê" 

Lớp 

học
Lớp học HĐH

9 Tập tô chữ cái "e, ê"
Giờ học: Tập tô chữ cái "e, ê"

TC: Tô chữ e, ê trong sách tập tô

Lớp 

học
Lớp học HĐH

10
Biết sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của 

mình

Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của 

mình
Trò chơi 'Sao chép từ"

Lớp 

học
Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

.

1
Trò chơi "Gia đình bạn/gia đình tôi"

Lớp 

học
Lớp học HĐC

Trò chuyện với trẻ về vị trí và trách nhiệm của 

bản thân trong gia đình 

Lớp 

học
Lớp học HĐC

- Thảo luận, tìm hiểu, ghi vào bảng kết quả 

khám phá về ro bốt hút bụi (E2,E3)

- Thảo luận, thống nhất  bản thiết kế và lựa 

chọn các nguyên học liệu để làm rô bôt hút 

bụi (B3)

- Phân công nhiệm vụ, cùng nhau sử dụng 

nguyên học liệu, đồ dùng tạo ra rô bốt hút bụi 

(B4)

Lớp 

học
Lớp học KH

Cùng các bạn đưa ra ý kiến, quyết định chung 

của nhóm và chịu trách nhiệm về việc thực 

hiện nhiệm vụ

Cùng các bạn đưa ra ý kiến, quyết định 

chung của nhóm và chịu trách nhiệm về 

việc thực hiện nhiệm vụ

2
Biết mình là con/cháu/anh/chị/em trong gia 

đình, là bạn, học sinh trong lớp học

Vị trí và trách nhiệm của bản thân trong 

gia đình và lớp học 

IV LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM-KỸ NĂNG XÃ HỘI

Nhận biết tên, đặc điểm bên ngoài, giới tính, 

nhu cầu, sở thích, điểm mạnh – yếu của bản 

thân

Một số thông tin quan trọng về bản thân và 

gia đình

Sửa theo chỉ số bộ 

chuẩn TE 5 tuổi

Thực hiện được hành vi “viết”
Sửa theo chỉ số bộ 

chuẩn TE 5 tuổi

Đóng kịch
Sửa theo chỉ số Bộ 

chuẩn TE 5 tuổi

Nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ 

cái tiếng Việt

7
Thể hiện vai diễn theo ý tưởng, phù hợp với 

đặc điểm, tính cách nhân vật

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng 

dao, hò vè phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. 

Có khả năng đọc diễn cảm, thể hiện nhịp điệu, 

âm điệu, sắc thái của bài thơ, ca dao, đồng dao, 

hò vè phù hợp độ tuổi 

Có khả năng miêu tả sự việc với một số thông 

tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của 

nhân vật

Miêu tả một số thông tin về hành động, 

tính cách, trạng thái,.. của nhân vật

Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè 

phù hợp độ tuổi và chủ đề

Có khả năng đặt các câu hỏi và trả lời được 

các câu hỏi mang tính truy vấn, phản biện các 

ý kiến về kết quả quan sát về sản phẩm của 

mình.

Có khả năng đặt các câu hỏi và trả lời 

được các câu hỏi mang tính truy vấn, 

phản biện các ý kiến về kết quả quan sát 

về sản phẩm của mình
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 
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3

Trẻ biết đặt mục tiêu cá nhân (hoàn thành 

nhiệm vụ trong lớp, chăm sóc cây/con vật), 

kiên trì thực hiện và tự đánh giá kết quả; tuân 

thủ nội quy nhóm/lớp.

Đặt mục tiêu, kiên trì thực hiện và tự 

đánh giá kết quả; tuân thủ nội quy 

nhóm/lớp.

Giáo viên đặt mục tiêu, giao nhiệm vụ cho trẻ 

và cho trẻ thực hiện đến cùng và tự đánh giá 

kết quả (Phân công trực nhật)

Lớp 

học
Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Bổ sung nội dung 

giáo dục cảm xúc 

xã hội

Lễ Hội Halloween

"Chuẩn bị trang trí lớp                                      - 

Hóa trang thành các nhân vật                                      

- Biểu diễn thời trang

Lớp 

học
Lớp học HĐC

Trò chuyện với trẻ về một số quy định ở trong 

gia đình: Đi vệ sinh đúng nơi quy đinh; chào 

hỏi lễ phép; Cất đồ dùng đúng nơi quy định; 

….

Lớp 

học
Lớp học ĐTT

6
Thể hiện hành vi văn hóa với người khác và 

môi trường

Lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự trong 

giao tiếp

Trò chơi "Ai đúng" cho các tình huống 

đúng/sai" trong lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch 

sự trong giao tiếp

Lớp 

học
Lớp học HĐC

Sửa theo Bộ chuẩn 

TE 5 tuổi

7
Biết yêu mến, quan tâm đến người thân trong 

gia đình.

Yêu mến, quan tâm đến người thân trong 

gia đình

Dạy trẻ biết yêu mến người thân trong gia 

đình"

Lớp 

học
Lớp học HĐC

8
Luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn khi gặp 

khó khăn
Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn

Giờ học: Dạy trẻ biết chia sẻ yêu thương, quan 

tâm, đoàn kết giúp đỡ bạn (CXXH SEL)

Lớp 

học
Lớp học HĐH

# #

1

Nghe hát "Ba ngọn nến lung linh, mẹ yêu ơi 

con yêu mẹ nhiều, ngôi nhà mới, đồ dùng bé 

yêu..."

Lớp 

học
Lớp học ĐTT

2

+ Nhà mình rất vui                          

  +  Bố là tất cả                                              + 

Cô giáo em (HĐH)

Lớp 

học
Lớp học HĐC HĐH HĐC

3 + VĐMH "Gia đình nhỏ hạnh phúc to" (HĐH)
Lớp 

học
Lớp học HĐH

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc 

thái, tình cảm của bài hát

Sửa theo chỉ số Bộ 

chuẩn TE 5 tuổiMúa nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu 

và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài 

hát, bản nhạc

Thể hiện cảm xúc, ý tưởng qua hát, vận động 

theo nhạc

Phát triển khả năng nghe, biết theo dõi sự 

phát triển của bài hát, bản nhạc, biểu lộ thái 

độ và hưởng ứng cảm xúc khi nghe. Nhận 

biết 1 số khái niệm về âm nhạc: sắc thái, 

cường độ, nhịp độ, cao độ, hình ảnh đẹp thể 

hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc

Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc 

khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc 

cổ điển)

PT THẨM MỸ

5

Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình 

và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào 

nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng 

lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải 

xin phép,......

Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi 

công cộng

4

Biết được một số nét văn hóa nổi bật của một số 

nước khác nhau trên thế giới qua một số ngày lễ 

hội
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 
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điều chỉnh trong 
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4

+ Tiết tấu chậm "Cô và mẹ" 
Lớp 

học
Lớp học HĐC

5 Trò chơi "Nghe giọng và đoán tên bạn hát"
Lớp 

học
Lớp học KH

6 Hoạt động EDP: "Làm hút bụi mini" (E4)
Lớp 

học
Lớp học HĐH

7 + Vẽ ấm chè ( HĐH) 
Lớp 

học
Lớp học HĐH

8 + Cắt dán ngôi nhà của bé ( đề tài) (HĐH)
Lớp 

học
Lớp học HĐH

9
Trò chơi " Xếp hình ngôi nhà"

TC: Xếp hình theo mẫu

Lớp 

học
Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐG

10 Đánh giá sản phẩm (B5)
Lớp 

học
Lớp học KH

35 37 34 37

12 15 14 14

11 9 9 8

6 5 4 7

3 2 2 5

Cộng số nội dung, hoạt động phân bổ vào chủ đề

Trong đó:              Lĩnh vực phát triển thể chất

                                Lĩnh vực phát triển nhận thức

                               Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

                               Lĩnh vực phát triển TC-KNXH

Trẻ đánh giá được sản phẩm với thiết kế ban 

đầu và tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện sản 

phẩm theo bản thiết kế.

Đánh giá sản phẩm với thiết kế ban đầu và 

tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm 

theo bản thiết kế.

Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo ra 

sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình 

dáng/đường nét, bố cục 

Biết lựa chọn các nguyên học liệu đa dạng khác 

nhau, phối hợp kĩ năng xếp hình để tạo thành 

các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố 

cục cân đối và có sáng tạo

Phối hợp các đường/nét thẳng, xiên, ngang, 

cong tròn, cong nhọn, đường zíc zắc, vẽ 

phối hợp các hình học bằng bút chì, bút 

sáp, bút lông để tạo ra sản phầm. Sử dụng 

7 màu đỏ, xanh, vàng, hồng, nâu, tím, da 

cam và vận dụng những hiểu biết về màu 

sắc, hình dạng để vẽ, tô màu  tạo  thành 

bức tranh có nội dung, bố cục cân đối, màu 

sắc hài hòa.

 Trẻ biết phối hợp các kĩ năng cắt theo đường 

thẳng, đường cong, cắt theo đường viền khung, 

đường zíc zắc, đường bao..; sắp xếp, lấy/phết hồ 

đặt đúng vị trí dán để tạo thành bức tranh có nội 

dung, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng cắt, dán để tạo ra sản 

phẩm có màu sắc, kích thước, hình 

dáng/đường nét, bố cục 

Biết phối hợp các đường/nét thẳng, xiên, ngang, 

cong tròn, cong nhọn, đường zíc zắc, vẽ phối 

hợp các hình học bằng bút chì, bút sáp, bút lông 

để tạo ra sản phầm. Sử dụng 7 màu đỏ, xanh, 

vàng, hồng, nâu, tím, da cam và vận dụng 

những hiểu biết về màu sắc, hình dạng để vẽ, tô 

màu  tạo  thành bức tranh có nội dung, bố cục 

cân đối, màu sắc hài hòa.

Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu 

tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm

Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo 

hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để 

tạo ra các sản phẩm

Rèn luyện, phát triển tai nghe, khả năng nhận 

biết, phân biệt và phản ứng linh hoạt với các 

thuộc tính âm nhạc (độ cao, tiết tấu, nhịp độ, 

sắc thái,..)

Chơi các trò chơi âm nhạc

Sửa theo chỉ số Bộ 

chuẩn TE 5 tuổi

Thể hiện cảm xúc, ý tưởng qua hát, vận động 

theo nhạc

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm, bộ gõ cơ thể 

vận động theo phách, nhịp, tiết tấu bài hát, 

bản nhạc



Dự án 

"máy 

hút bụi 

Tổ ấm 

gia đình

Ngày hội 

của các 

cô giáo

Ngôi nhà 

của bé

STT 

chủ đề
Mục tiêu chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

"GIA ĐÌNH BÉ YÊU"                           

Từ 3/11 đến 28/11/2025
Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề 

Phạm 

vi thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

Ghi chú về sự 

điều chỉnh trong 

năm học

3 6 3 3
29 31 31 31

4 4 5 4

0 0 0 0

9 12 13 14

3 3 2 2

2 2 2 2

5 7 6 7

0 0 0 0

0 0 0 0

6 3 3 2

5 5 4 5

1 1 1 1

2 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 1

1 2 1 1

  Kết hợp với hoạt động học

  Hoạt động học

Cụ thể hoạt động học

PT thể chất

PT nhận thức

PT ngôn ngữ

PT TC-KNXH

PT thẩm mỹ

 Chia theo hoạt động

 trong chế độ sinh hoạt

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG CHIA THEO CHẾ ĐỘ SINH HOẠT

 Đón trả trẻ

 Thể dục sáng

  Hoạt động góc

  Hoạt động ngoài trời

  Vệ sinh ăn ngủ

  Hoạt động chiều

  Thăm quan dã ngoại

 Lễ hội

                           Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ


